
DANH SÁCH  

CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Ban hành theo Quyết định số: 2393/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên) 
 

Số 

TT 

 

Tên xã, thị trấn 

 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí Ghi chú 

Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu 

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Xã Linh Hồ 90,5 10 26 11,5 19 24  

2 Xã Đạo Đức 90,0 10 26 11 19 24  

3 Xã Quảng Ngần 90,0 8 28 12 19 23  

4 Xã Việt Lâm 89,5 10 26 11,5 18 24  

5 Xã Xín Chải 89,5 9 26 11,5 19 24  

6 Xã Ngọc Linh 89,0 8 27 11 19 24  

7 Xã Phương Tiến 89,0 10 26 11 18 24  

8 Xã Ngọc Minh 88,5 8 26 11 18,5 24  

9 Xã Bạch Ngọc 88,0 8 26 11 18 24  

10 Xã Thanh Đức 88,0 9 25 11,5 18,5 24  

11 Xã Lao Chải 87,5 9 24,5 11,5 18,5 24  

12 Xã Minh Tân 87,5 8 25 11 19,5 24  

13 Xã Trung Thành 87,5 9 26 11,5 18 23  

14 Xã Thượng Sơn 87,5 9 25 11 18,5 24  

15 Xã Kim Linh 87,5 9 25 11,5 18 24  

16 Xã Cao Bồ 87,0 9 25 11,5 18,5 23  

17 Xã Phong Quang 87,0 9 25 11 18 24  

18 Xã Kim Thạch 87,0 7 26 11,5 18,5 24  

19 Xã Tùng Bá 87,0 8 25 11 19 24  

20 Xã Phú Linh 87,0 8 25,5 11 18,5 24  

21 Xã Thanh Thủy 87,0 9 25 11 19 23  

II Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Thị trấn NT  

Việt Lâm 
91,5 10 27 11,5 19 24  

2 Thị trấn Vị Xuyên 91,0 10 26 12 19 24  
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I Các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2 Xã Thuận Hòa       
Không nộp 

Hồ sơ 
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